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GIỚI THIỆU

Mục đích của hướng dẫn này
Thất thoát và lãng phí thực phẩm (“FLW”) là một trong những thách thức lớn nhất của hệ thống thực phẩm 
trong thời đại này. Ước tính một phần ba lượng thực phẩm được sản xuất trên toàn cầu cuối cùng bị thất 
thoát hoặc lãng phí trong suốt chuỗi cung ứng.1 Con số này tương đương với khoảng 1,3 tỷ tấn thực phẩm 
mỗi năm bị đưa vào bãi rác.2 FLW xảy ra ở mọi giai đoạn của chuỗi cung ứng vì nhiều lý do: trong quá trình 
thu hoạch và chế biến (đóng gói) do giá thị trường thấp, chi phí lao động cao và nhu cầu về sản phẩm có 
hình thức hoàn hảo; trong quá trình phân phối do hư hỏng; trong giai đoạn bán lẻ do các cửa hàng tạp hóa 
và nhà hàng ước tính quá cao nhu cầu của khách hàng; và trong giai đoạn tiêu thụ do các hoạt động mua 
sắm và nấu nướng không hiệu quả cũng như sự nhầm lẫn và không nhất quán về nhãn ngày.3 

Những sự kém hiệu quả này gây ra những hậu quả đáng kể về môi trường, kinh tế và xã hội. Thực phẩm bị 
mất hoặc lãng phí có lượng khí thải carbon khổng lồ là 3,3 gigaton,4 lãng phí khoảng 28% đất nông nghiệp5 
và chiếm 8%, hay 70 tỷ tấn, tổng lượng khí thải nhà kính toàn cầu. 6Tổng thiệt hại này gây thiệt hại khoảng 
940 tỷ đô la Mỹ mỗi năm.7 Trong khi đó, hơn 820 triệu người bị suy dinh dưỡng và một trong chín người 
không được đảm bảo an ninh lương thực.8 Cộng đồng quốc tế đã tìm cách giải quyết nghịch lý này và huy 
động các nỗ lực để giảm lãng phí thực phẩm, đặc biệt là trong khuôn khổ Chương trình nghị sự 2030 về Phát 
triển bền vững và Mục tiêu phát triển bền vững 12.3.9 

Ở nhiều quốc gia, quyên góp thực phẩm là một giải pháp phổ biến và hợp lý, chuyển hướng thực phẩm an 
toàn, dư thừa được đưa đến bãi rác vào tay những người cần nhất. Hầu hết các khoản quyên góp thực phẩm 
được tạo điều kiện thông qua các ngân hàng thực phẩm hoặc các tổ chức từ thiện, phi chính phủ khác cung 
cấp cho các cơ quan thụ hưởng địa phương như bếp ăn từ thiện, mái ấm và kho thực phẩm cộng đồng để 
cung cấp thực phẩm cho những người có thu nhập thấp, thiếu an ninh lương thực. Khi tình trạng mất an 
ninh lương thực và FLW tiếp tục gia tăng, các mô hình phục hồi lương thực mới và sáng tạo đã xuất hiện 
trên khắp thế giới.

Tuy nhiên, sự không chắc chắn vẫn bao quanh các luật và quy định về quyên góp thực phẩm. Để giúp 
giải quyết những câu hỏi cấp bách nhất, Phòng Luật và Chính sách Thực phẩm của Trường Luật Harvard 
(“FLPC”) và Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Toàn cầu (“GFN”) đã hợp tác để tạo ra Bản đồ Chính sách 
Quyên góp Thực phẩm Toàn cầu.10 Quan hệ đối tác sáng tạo kéo dài nhiều năm này xác lập bản đồ các luật 
và chính sách ảnh hưởng đến việc quyên góp trên toàn thế giới. Dự án nhằm mục đích xác định và giải thích 
các luật quốc gia liên quan đến việc quyên góp thực phẩm, phân tích các rào cản pháp lý phổ biến nhất đối 
với việc thúc đẩy quyên góp thực phẩm nhiều hơn, chia sẻ các thực tiễn tốt nhất và các khuyến nghị để vượt 
qua những rào cản này.

Tài liệu Hướng dẫn này tập trung vào Việt Nam (sau đây gọi là “Việt Nam”), nơi ước tính có 8,8 triệu tấn thực 
phẩm bị lãng phí hàng năm, chiếm gần 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của cả nước.11 FLPC và GFN, hợp 
tác với các đối tác tại Việt Nam,12 đã phát triển nguồn tài nguyên này để giúp các nhà tài trợ thực phẩm, 
ngân hàng thực phẩm và các bên trung gian khác (sau đây gọi chung là “các tổ chức thu hồi thực phẩm”) 
hiểu được các khuôn khổ pháp lý có liên quan ảnh hưởng đến việc giảm lãng phí thực phẩm và các nỗ lực 
quyên góp thực phẩm tại Việt Nam. Hướng dẫn này cũng đưa ra các khuyến nghị về hành động chính sách 
để hoàn thiện môi trường pháp lý cho việc tái phân phối thực phẩm, và hướng dẫn các cá nhân và tổ chức ở 
các quốc gia khác đang tìm cách tác động đến luật và chính sách quyên góp thực phẩm của nước họ.
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Sau khi đưa ra bình luận ban đầu về tình trạng mất mát và phục hồi thực phẩm tại Việt Nam, Hướng dẫn 
này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các cơ sở pháp lý có liên quan nhất đến việc quyên góp thực phẩm. 
Các phần tiếp theo sẽ xem xét kỹ hơn các luật thường áp dụng cho việc quyên góp thực phẩm: luật và quy 
định về an toàn thực phẩm, các quy định về ghi nhãn ngày, luật “Người Samaritan tốt bụng” hoặc luật bảo 
vệ trách nhiệm, ưu đãi thuế cho việc quyên góp thực phẩm và/hoặc các chính sách thuế hạn chế ưu đãi, 
luật chuyển hướng lãng phí thực phẩm với quy định phạt về lãng phí thực phẩm hoặc yêu cầu thu hồi thực 
phẩm, và các khoản tài trợ và ưu đãi của chính phủ cho việc quyên góp.

Tình Trạng MấT an ninh lương Thực, lãng phí và phục hồi ở 
việT naM

Về nạn đói, suy dinh dưỡng và mất an ninh lương thực, Việt Nam đã có những tiến bộ đáng kể.13 Việt Nam 
hiện là nơi sinh sống của 98 triệu người.14 Năm 2020, 5% dân số Việt Nam bị suy dinh dưỡng, giảm 1% so với 
năm 2019.15 Mặc dù tỷ lệ đói nghèo ở nước này đã giảm đều đặn trong thập kỷ qua, nạn đói vẫn là vấn đề cấp 
bách, đặc biệt là ở các nhóm dân tộc thiểu số và nông thôn. Theo Chỉ số đói nghèo toàn cầu năm 2023, Việt 
Nam có mức độ đói nghèo ở mức trung bình, xếp hạng 54 trong số 125 quốc gia, với số điểm là 11,4.16

Năm 2015, Chính phủ Việt Nam đã khởi động Chương trình hành động quốc gia (NAP) để đạt mục tiêu 
“Không còn nạn đói” vào năm 2025, nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng và chậm phát triển thông qua cải thiện 
dinh dưỡng và sản xuất lương thực bền vững, phù hợp với Mục tiêu phát triển bền vững số 2 của Liên hợp 
quốc.17 NAP có năm mục tiêu cần đạt được vào năm 2025: đảm bảo các hộ gia đình có đủ lương thực và dinh 
dưỡng quanh năm, giảm suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 2 tuổi, phát triển hệ thống lương thực bền vững, tăng 
thu nhập và năng suất cho các hộ nông dân sản xuất nhỏ và giảm FLW.18

Trong khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) là cơ quan chủ trì, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI), 
Bộ Tài chính (MOF), Bộ Y tế (MOH), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (MOLISA), Bộ Thông tin và Truyền 
thông (MIC) và Bộ Công Thương (MOIT) đều tham gia thực hiện các hoạt động của NAP để đạt được mục 
tiêu “Không còn nạn đói”.19 Chiến dịch liên bộ này được tài trợ bởi chương trình giảm nghèo quốc gia, với 
hơn 545 tỷ đồng (23,7 triệu đô la Mỹ) được phân bổ để thực hiện từ năm 2018 đến năm 2025.20

Ngoài ra, Việt Nam đã đưa ra Kế hoạch hành động quốc gia về chuyển đổi hệ thống thực phẩm hướng tới 
tính minh bạch, trách nhiệm và bền vững vào năm 2030.21 Kế hoạch toàn diện này nhằm mục đích cải tổ hệ 
thống thực phẩm của Việt Nam, giúp chúng bền vững hơn, minh bạch hơn và có trách nhiệm hơn, đặc biệt 
tập trung vào an ninh lương thực và dinh dưỡng.22 Đáng chú ý, kế hoạch bao gồm các biện pháp giảm FLW 
và tăng giá trị cho thặng dư thực phẩm, chẳng hạn như can thiệp tại trang trại và đổi mới trong hệ thống 
lưu trữ, chế biến và phân phối thực phẩm.23

Việt Nam đang phải vật lộn với FLW đáng kể, với khoảng 8,8 triệu tấn thực phẩm bị lãng phí hàng năm, đứng 
thứ hai tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về lãng phí thực phẩm.24 Lượng lãng phí này gây ra thiệt hại 
khoảng 3,9 tỷ đô la Mỹ hàng năm, gần 2% GDP của Việt Nam.25 Phần lớn lượng lãng phí này (32%) xảy ra 
trong ngành rau quả, trong khi ngành thịt và cá lần lượt có tỷ lệ tổn thất là 14% và 12%.26 Vẫn còn nhiều chỗ 
để cải thiện quy trình và giáo dục. Một nghiên cứu của CEL Consulting cho thấy chỉ có 14% hộ gia đình hoặc 
trang trại nông nghiệp ở Việt Nam hiểu được tầm quan trọng của chuỗi cung ứng lạnh trong bảo quản, chế 
biến, vận chuyển và phân phối đến người tiêu dùng.27

Lĩnh vực phục hồi thực phẩm, do Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam (“Food Bank Vietnam”) dẫn đầu, còn khá 
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mới mẻ ở Việt Nam. Food Bank Vietnam là mạng lưới gồm 12 kho thực phẩm cộng đồng—và 8 kho khác đang 
trong quá trình ra mắt tại thời điểm viết bài này—trên khắp cả nước. Tính đến nửa đầu năm 2024, Foodbank 
Vietnam đã phục vụ hơn 18 triệu bữa ăn và phân phối lại 26 triệu kg thực phẩmvà rau củ.28 Việt Nam cũng 
có một số sáng kiến để cứu hộ và phân phối lại hàng hóa không bán được hoặc gần hết hạn. Ví dụ, chợ thực 
phẩm Bách Hóa Xanh tặng miễn phí các loại rau khó bán cho những khách hàng đến sau 7 giờ tối.29 Theo 
các bên liên quan được phỏng vấn, mặc dù Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam đang ngày càng thành công, các 
kênh hiện tại để quyên góp và phân phối thực phẩm dư thừa vẫn còn ít, phân mảnh và chưa được kết nối.

Khi Việt Nam tìm cách giảm FLW và giảm thiểu tình trạng mất an ninh lương thực, các tổ chức phục hồi 
lương thực như Food Bank Vietnam và các nhà tài trợ lương thực hiện tại và tiềm năng phải nhận ra và hiểu 
các luật về quyên góp thực phẩm. Các phần còn lại của Hướng dẫn này cung cấp cái nhìn tổng quan về 
khuôn khổ pháp lý về quyên góp thực phẩm của Việt Nam và giải quyết các vấn đề có khả năng phát sinh 
nhất đối với các nhà tài trợ thực phẩm, các tổ chức phục hồi thực phẩm, các nhà hoạch định chính sách và 
các bên liên quan khác. Chúng cũng bao gồm các khuyến nghị phù hợp để cải thiện bối cảnh chính sách.
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TỔNG QUAN VỀ KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ CÓ 
LIÊN QUAN CỦA VIỆT NAM

Việt Nam hoạt động theo khuôn khổ cộng hòa xã hội chủ nghĩa và được biết đến với chế độ độc đảng do 
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.30 Cấu trúc chính phủ được xác định bởi hiến pháp của đất nước,31 trong 
đó tổ chức các quyền lực của nhà nước thành ba nhánh chính: hành pháp, lập pháp và tư pháp. Chủ tịch 
nước Việt Nam đóng vai trò là nguyên thủ quốc gia, đại diện cho Việt Nam trong các vấn đề đối nội và đối 
ngoại.

Hành pháp
Thủ tướng là người đứng đầu Chính Phủ, giám sát một nội các gồm các bộ trưởng chịu trách nhiệm về nhiều 
lĩnh vực hành chính và quản trị quốc gia.32 Nhánh hành pháp thực hiện luật pháp, chính sách và quyết định 
của nhà nước và đảm bảo quản lý hiệu quả bộ máy nhà nước.

Lập pháp
Quyền lập pháp ở Việt Nam được trao cho Quốc hội, một cơ quan đơn viện là cơ quan quyền lực nhà nước 
cao nhất. Quốc hội lập pháp và sửa đổi luật, quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia và giám sát các 
hoạt động của nhánh hành pháp và tư pháp.33 Quốc hội bao gồm các đại biểu được bầu với nhiệm kỳ năm 
năm. Quốc hội họp hai lần một năm và làm việc thông qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi Quốc hội không 
họp. Quốc hội có thể tổ chức các cuộc họp đặc biệt nếu được Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 
Thủ Tướng hoặc ít nhất một phần ba số đại biểu của quốc hội yêu cầu.34 Quốc hội có quyền bầu chủ tịch 
nước, thủ tướng, chánh án Tòa án nhân dân tối cao và viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan 
công tố cao nhất trong cả nước.

Tư pháp
Ngành tư pháp của Việt Nam bao gồm hệ thống Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân. 

Tòa án Nhân dân: bao gồm Tòa án Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân địa phương và các tòa án chuyên 
trách khác do pháp luật thành lập.35 Tòa án nhân dân tối cao là tòa phúc thẩm cao nhất và giám sát hệ thống 
tư pháp, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống.36 Khi thực hiện quyền tư pháp, Tòa án nhân dân có nhiệm 
vụ, quyền hạn sau đây: phát hiện, kiến   nghị về tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản quy phạm pháp luật; 
giải thích và áp dụng pháp luật; xét xử các tranh chấp, vụ án, vụ việc khác; xử lý các tội phạm hình sự và bảo 
đảm công lý; các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.37

Viện kiểm sát nhân dân: Viện kiểm sát nhân dân tối cao giám sát việc thi hành pháp luật của các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan khác của Chính phủ, chính quyền địa phương, tổ chức kinh tế, đoàn thể, tổ chức quân 
sự nhân dân và công dân. Thực hiện quyền công tố, bảo đảm pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh, thống 
nhất. Viện kiểm sát nhân dân địa phương và Viện kiểm sát quân sự giám sát việc thi hành pháp luật và thực 
hiện quyền công tố theo quy định của pháp luật.38

Chính quyền địa phương
Việt Nam không có các tiểu bang hay tỉnh có quyền lập pháp tự chủ như những quyền được tìm thấy trong 
các hệ thống liên bang. Thay vào đó, đất nước được chia thành 58 tỉnh và năm thành phố trực thuộc trung 
ương, bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Min, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ.39 Các thành phố này có 
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địa vị tương đương với các tỉnh. Chính quyền tỉnh và thành phố chịu trách nhiệm quản lý và điều hành địa 
phương trong khuôn khổ do chính quyền trung ương thiết lập.40 Họ thực hiện luật pháp, chính sách và 
kế hoạch quốc gia ở cấp địa phương; quản lý các nguồn lực địa phương; và giải quyết các vấn đề và dự án 
phát triển của địa phương.

Các bộ chủ chốt về lãng phí thực phẩm và phục hồi
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD): MARD chịu trách nhiệm về sản xuất nông nghiệp, phát 
triển nông thôn và an ninh lương thực. Bộ giám sát các chính sách và chương trình thúc đẩy nông nghiệp 
bền vững, an toàn thực phẩm và phát triển khu vực nông thôn.41 Bộ NN & PTNT có thể đóng vai trò quan 
trọng trong việc giảm lãng phí thực phẩm bằng cách thực hiện các biện pháp canh tác bền vững, thúc đẩy 
các hệ thống sản xuất thực phẩm hiệu quả và hỗ trợ các sáng kiến thu hồi và phân phối lại thực phẩm dư 
thừa để giảm nạn đói.

Bộ Y tế (MOH): MOH giám sát y tế công cộng, dịch vụ y tế và quy định về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.42 Bộ 
đảm bảo sức khỏe và phúc lợi của người dân thông qua nhiều chương trình và chính sách y tế khác nhau.43 
MOH sẽ liên quan đến các chính sách lãng phí thực phẩm bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn an toàn thực 
phẩm được tặng, đảm bảo thực phẩm thu hồi được an toàn để tiêu thụ và hỗ trợ các chương trình dinh 
dưỡng sử dụng thực phẩm dư thừa để giải quyết nạn đói và suy dinh dưỡng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (MOLISA): MOLISA tập trung vào các chính sách lao động, phúc lợi xã 
hội và hỗ trợ cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương, bao gồm các chương trình xóa đói giảm nghèo và an 
sinh xã hội.44 Bộ có thể tạo điều kiện cho các chương trình quyên góp thực phẩm và phục hồi bằng cách tích 
hợp chúng vào các sáng kiến phúc lợi xã hội, hỗ trợ các nhóm dân số dễ bị tổn thương tiếp cận thực phẩm 
dinh dưỡng và thúc đẩy các doanh nghiệp xã hội tập trung vào việc phân phối lại thực phẩm.

Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC): MIC quản lý các chính sách truyền thông, công nghệ thông tin và các 
quy định45 về phương tiện truyền thông. Bộ này đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến thông tin công 
cộng và thúc đẩy các chính sách của chính phủ.46 MIC có thể đóng vai trò thiết yếu trong việc nâng cao nhận 
thức của công chúng về các vấn đề lãng phí thực phẩm và thúc đẩy thay đổi hành vi thông qua các chiến 
dịch truyền thông.

Bộ Công Thương (MOIT): MOIT điều chỉnh các chính sách công nghiệp, hoạt động thương mại và phát triển 
thị trường. MOIT47 hỗ trợ tăng trưởng kinh tế thông qua thúc đẩy thương mại và phát triển công nghiệp.48 
MOIT có thể tác động đến việc giảm lãng phí thực phẩm bằng cách khuyến khích các ngành công nghiệp áp 
dụng các biện pháp giảm thiểu chất thải và hỗ trợ phát triển thị trường cho thực phẩm dư thừa.
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CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN 
VIỆC QUYÊN GÓP THỰC PHẨM

Xếp hạng lĩnh vực vấn đề pháp lý Trong nháy MắT

An toàn thực 
phẩm cho các 
khoản quyên 
góp

Ghi nhãn 
ngày

Bảo vệ 
trách 
nhiệm

Ưu đãi 
thuế

Rào cản 
thuế

Chính sách 
ngăn ngừa 
lãng phí 
thực phẩm

Các khoản 
tài trợ và 
ưu đãi của 
chính phủ

Luật hoặc 
chính sách 
quốc gia

Chính sách 
vừa phải

Chính 
sách yếu 
kém

Không có 
chính 
sách

Không có 
chính 
sách

Đúng Không có 
chính sách

Không có 
chính sách

Không có 
chính sách

luậT, chính sách hoặc chiến lược quốc gia về FlW
Hệ thống thực phẩm có nhiều mặt. Ở hầu hết các quốc gia, nhiều bộ hoặc sở khác nhau quản lý thực phẩm 
và nông nghiệp. Điều này có nghĩa là các nỗ lực giải quyết FLW cũng trải rộng trên nhiều cơ quan chính phủ 
khác nhau. Do đó, mặc dù đã nêu mục tiêu là giảm lãng phí thực phẩm, nhiều chính phủ vẫn thiếu sự gắn 
kết nội bộ xung quanh vấn đề này, dẫn đến bối cảnh chính sách thiếu sức sống, rời rạc hoặc thậm chí là mâu 
thuẫn. Việc thống nhất vô số các cơ quan và sáng kiến của chính phủ - cùng với các bên liên quan trong khu 
vực tư nhân và xã hội dân sự - theo chiến lược FLW quốc gia hoặc thông qua luật cụ thể về lãng phí thực 
phẩm hoặc quyên góp sẽ ưu tiên FLW lên hàng đầu trong chương trình nghị sự quốc gia, liên kết tất cả các 
bên liên quan và trang bị cho họ khả năng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Một chính sách hoặc chiến 
lược như vậy cũng làm rõ quản trị, phân định rõ ràng vai trò và trách nhiệm của các thực thể khác nhau, 
điều này rất quan trọng đối với việc thực hiện, trách nhiệm giải trình và sự hợp tác giữa các ngành, hướng 
tới một mục tiêu quốc gia được thiết lập rõ ràng. Ngoài việc xác định FLW là vấn đề mà chính phủ phải giải 
quyết, điều quan trọng là chính sách hoặc chiến lược phải ưu tiên rõ ràng cách giải quyết vấn đề này và đặt 
ra các mục tiêu cụ thể.

Hiện nay, Việt Nam chưa có luật, kế hoạch, mục tiêu hay chiến lược của Chính phủ liên quan cụ thể đến 
FLW, mặc dù FLW đã được đưa vào các chiến lược an ninh lương thực khác.

khuyến nghị chiến lược quốc gia

1.   Đặt ra mục tiêu giảm FLW và phân phối lại thực phẩm trên toàn quốc.

Bằng cách đặt ra mục tiêu giảm FLW quốc gia, các chính phủ sẽ thực hiện bước đầu tiên để giảm mức độ 
lãng phí thực phẩm và đảm bảo thực phẩm an toàn, dư thừa không bị đưa vào bãi chôn lấp. Một mục tiêu 
quốc gia thống nhất, được mã hóa sẽ ưu tiên FLW trong chương trình nghị sự quốc gia và dành đủ nguồn 
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lực để đạt được mục tiêu. Việc xác định mục tiêu giảm cụ thể và thiết lập một số chuẩn ban đầu để cải thiện 
cũng cho phép đo lường và báo cáo hiệu quả hướng tới mục tiêu đó.

Thực tiễn tốt nhất sẽ bao gồm một mục tiêu phụ, trong đó một lượng chất thải thực phẩm nhất định nên 
được chuyển hướng để quyên góp cho hoạt động cứu đói. Việc này cũng đồng thời xem xét các phương 
thức để giảm chất thải thực phẩm. California, tại Hoa Kỳ, là một ví dụ về mục tiêu giảm FLW cấp tiểu bang 
kết hợp với việc phân phối lại thực phẩm.49 Luật này đặt ra mục tiêu đầy tham vọng trên toàn tiểu bang là 
thu hồi 20% tổng số thực phẩm ăn được vốn sẽ bị đưa đến bãi rác để cung cấp cho những người có nhu cầu 
vào năm 2025.50

2. Công bố chiến lược quốc gia về FLW, do một cơ quan chủ trì được chỉ định 
dẫn đầu.

Việc xây dựng và phổ biến một chiến lược quốc gia thống nhất nhắm mục tiêu cụ thể vào việc giảm FLW—
đặc biệt chú ý đến việc tái phân phối thực phẩm dư thừa—có thể hợp lý hóa và khuếch đại đáng kể các nỗ 
lực quốc gia để đạt được mục tiêu đã đề ra. Chiến lược này nên bao gồm nhiệm vụ cho một bộ chuyên trách 
hoặc nhóm làm việc tập trung vào FLW. Hiện nay, các vấn đề FLW thường bị phân tán giữa các bộ khác nhau, 
dẫn đến các cách tiếp cận rời rạc và trọng tâm bị pha loãng. Việc chỉ định một bộ chủ trì hoặc một nhóm 
làm việc chuyên trách trong một cấu trúc hiện có có thể cung cấp nỗ lực tập trung cần thiết để giải quyết 
các vấn đề FLW một cách toàn diện.

Ví dụ, cách tiếp cận của Brazil để giảm FLW bao gồm một chiến lược liên ngành toàn diện liên quan đến 20 
bộ của chính phủ, các bên tham gia trong khu vực tư nhân và các tổ chức xã hội dân sự.51 Chiến lược này tập 
trung vào cách tiếp cận toàn diện của chính phủ và hệ thống thực phẩm, bao gồm toàn bộ chuỗi cung ứng 
thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ. Một trường hợp khác, Kế hoạch quốc gia của Argentina về Giảm thất 
thoát và lãng phí thực phẩm, được khởi xướng vào năm 2019, nhắm mục tiêu FLW trên toàn bộ chuỗi giá trị 
thực phẩm.52 Kế hoạch này bao gồm các biện pháp can thiệp như cải thiện công nghệ trong chế biến thực 
phẩm để kéo dài thời hạn sử dụng, phát triển cơ sở hạ tầng vận chuyển và lưu trữ tốt hơn và thúc đẩy các 
cơ chế thị trường hiệu quả để đảm bảo phân phối thực phẩm kịp thời.53

Xây dựng và công bố chiến lược quốc gia là một bước quan trọng hướng tới việc đạt được các mục tiêu FLW 
quốc gia và thúc đẩy tái phân phối lương thực. Các yếu tố quan trọng của chiến lược bao gồm thiết lập sự 
lãnh đạo trong việc thực hiện kế hoạch và làm rõ bộ nào được giao nhiệm vụ đảm bảo tiến độ về vấn đề này 
để FLW không bị bỏ sót. Bộ chủ trì nên được hỗ trợ bởi tất cả các bộ có liên quan, bao gồm công chúng và 
ngành nông nghiệp và thực phẩm, thông qua một quy trình tham gia đầy đủ của chính phủ. Chiến lược nên 
thiết lập các yêu cầu báo cáo kịp thời để đánh giá tiến độ đang diễn ra. Lý tưởng nhất là nên bổ sung cho nó 
bằng một chiến dịch công khai toàn diện để đảm bảo mỗi bên liên quan hiểu được vai trò của mình trong 
việc đạt được các mục tiêu quốc gia.

an Toàn Thực phẩM cho các khoản quyên góp
Ở nhiều quốc gia, rào cản chính đối với việc quyên góp thực phẩm dư thừa là thiếu kiến thức hoặc hướng 
dẫn sẵn có về các quy trình an toàn khi quyên góp thực phẩm. Những người quyên góp tiềm năng thường 
không chắc chắn về quy định an toàn thực phẩm nào áp dụng cho thực phẩm quyên góp, trái ngược với thực 
phẩm đã mua, cũng như các bước cần thiết để quyên góp thực phẩm một cách an toàn theo các quy định 
hiện hành. Ví dụ, luật có thể không cho phép bán thực phẩm do lỗi ghi nhãn—chẳng hạn như nhãn bị lộn 
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ngược hoặc ghi sai trọng lượng hoặc thể tích—mặc dù thực phẩm vẫn an toàn để quyên góp và tiêu thụ. Do 
nhầm lẫn về các yêu cầu an toàn khi quyên góp thực phẩm, thực phẩm dư thừa an toàn có thể được chuyển 
hướng đến những nhóm dân cư có nhu cầu thường sẽ bị đưa đến bãi rác.

An toàn thực phẩm tại Việt Nam được quy định theo Luật số 55/2010/QH12 về An toàn thực phẩm (sau đây 
gọi tắt là “Luật An toàn thực phẩm”), được Quốc hội Việt Nam thông qua năm 2010.54 Cục An toàn thực phẩm 
Việt Nam (VFA), hoạt động trực thuộc Bộ Y tế, thực thi luật. Luật nêu rõ trách nhiệm của các nhà sản xuất và 
kinh doanh thực phẩm, đưa ra các yêu cầu đối với sản xuất, kinh doanh, dán nhãn và quảng cáo thực phẩm 
để đảm bảo an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng.55 

Một bản cập nhật cho khuôn khổ pháp lý đã được thực hiện với Nghị định 15/2018/NĐ-CP, nhằm mục đích 
giảm gánh nặng pháp lý và tăng cường thương mại quốc tế bằng cách điều chỉnh các tiêu chuẩn an toàn 
thực phẩm của Việt Nam chặt chẽ hơn với các thông lệ quốc tế tốt nhất.56 Bản cập nhật này đã tạo ra những 
thay đổi đáng kể, chẳng hạn như giảm sự cần thiết của một số thủ tục hành chính và kiểm tra, và chuyển 
sang một hệ thống mà các doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tự tuyên bố tuân thủ các quy định về an toàn thực 
phẩm.57

Các luật và quy định này tập trung vào hoạt động sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Dựa trên cách định 
nghĩa về sản xuất và kinh doanh thực phẩm58,59 có vẻ như chúng sẽ áp dụng cho bất kỳ loại thực phẩm nào 
được phân phối và do đó sẽ bao gồm thực phẩm được cung cấp để quyên góp. Mặc dù luật đề cập đến việc 
quyên góp thực phẩm, nhưng nó không được định nghĩa rõ ràng trong “kinh doanh thực phẩm”, gây ra sự 
nhầm lẫn giữa các nhà tài trợ và các tổ chức thu hồi thực phẩm về các quy tắc áp dụng cho thực phẩm được 
quyên góp so với thực phẩm được bán. Điều 8.5 của Luật số 05/2007/QH12 về chất lượng sản phẩm và hàng 
hóa khẳng định rằng tất cả đều bị cấm sử dụng thực phẩm hoặc dược phẩm kém chất lượng hoặc đã hết hạn 
sử dụng cho mục đích từ thiện hoặc quyên góp.60 Điều này có nghĩa là các tổ chức và cá nhân muốn quyên 
góp thực phẩm phải đảm bảo rằng thực phẩm an toàn để ăn, được dán nhãn đúng cách và không quá ngày 
hết hạn cũng như tuân thủ tất cả các yêu cầu khác được nêu trong các quy định về an toàn thực phẩm của 
Việt Nam.

khuyến nghị chính sách an Toàn Thực phẩM

1. Sửa đổi Luật An toàn thực phẩm để nêu rõ các quy trình cụ thể đối với thực 
phẩm quyên góp.

Mặc dù rõ ràng là cấm quyên góp thực phẩm đã hết hạn hoặc kém chất lượng, nhưng vẫn có thể có sự không 
chắc chắn về những điều khoản nào trong Luật An toàn Thực phẩm liên quan đến thực phẩm quyên góp. Để 
loại bỏ sự không chắc chắn này, luật nên được cập nhật để có thêm sự rõ ràng và hướng dẫn liên quan đến 
thực phẩm được quyên góp. Điều này cũng có thể được thực hiện thông qua một nghị định bổ sung làm rõ 
hơn cách dán nhãn, pha trộn và chế biến và xử lý hợp vệ sinh áp dụng như nhau đối với thực phẩm quyên 
góp hoặc loại bỏ bất kỳ gánh nặng pháp lý không cần thiết nào mà thực phẩm quyên góp không cần phải 
tuân thủ (chẳng hạn như các quy tắc dán nhãn cần thiết để bán nhưng không nhất thiết đối với khía cạnh 
an toàn thực phẩm). Làm rõ các quy tắc cụ thể về quyên góp sẽ giảm đáng kể gánh nặng cho những người 
quyên góp thực phẩm và các tổ chức thu hồi thực phẩm muốn tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm 
và có thể tăng quyên góp thực phẩm. Việc hiểu được những yêu cầu về an toàn thực phẩm nào áp dụng cho 
thực phẩm quyên góp là rất quan trọng để giảm thiểu tác hại tiềm ẩn đối với người nhận quyên góp và đảm 
bảo rằng thực phẩm an toàn để tiêu dùng được quyên góp thay vì bị vứt bỏ.
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2. Cập nhật và phổ biến hướng dẫn làm rõ các yêu cầu về an toàn thực phẩm liên 
quan đến việc quyên góp thực phẩm.

Một hướng dẫn rõ ràng, bổ sung hoặc thay thế cho một phần cụ thể về quyên góp trong Luật An toàn thực 
phẩm, từ các cơ quan thực thi an toàn thực phẩm - chủ yếu là VFA thuộc Bộ Y tế (MOH) - về các điều khoản 
an toàn thực phẩm hoặc các yêu cầu khác áp dụng cho thực phẩm quyên góp sẽ làm giảm bớt mối lo ngại 
của các nhà tài trợ thực phẩm và các tổ chức thu hồi thực phẩm và có khả năng dẫn đến việc quyên góp 
nhiều hơn và an toàn hơn. MOH nên ban hành các hướng dẫn mạnh mẽ về quyên góp thực phẩm, xác định 
các giới hạn mà các nhà tài trợ có thể quyên góp thực phẩm dư thừa một cách an toàn và hợp pháp và các 
tổ chức thu hồi thực phẩm có thể xác định những khoản quyên góp nào sẽ được chấp nhận. Khi xây dựng 
và phổ biến các hướng dẫn, MOH và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) nên điều chỉnh nội 
dung phù hợp với các mục tiêu chung về phát triển bền vững và chống đói nghèo của Việt Nam, nhấn mạnh 
tầm quan trọng của việc quyên góp thực phẩm lành mạnh trong việc đạt được các mục tiêu quốc gia về an 
ninh lương thực và chống lãng phí thực phẩm. Hướng dẫn này cung cấp cách tiếp cận nhanh chóng và kịp 
thời, giúp các tổ chức thu hồi thực phẩm nắm rõ yêu cầu về an toàn thực phẩm, nhất là khi chính sách có 
thể được thay đổi và cập nhật trong dài hạn. Việc bổ sung những hướng dẫn này bằng một chiến dịch giáo 
dục dễ tiếp cận về quyên góp thực phẩm sẽ khuyến khích các tổ chức suy nghĩ cẩn thận hơn khi tham gia 
quyên góp.

Ví dụ, chính phủ Singapore đã ban hành hướng dẫn về an toàn thực phẩm cho các khoản quyên góp vào năm 
2016 theo Cơ quan Môi trường Quốc gia. Có tên là “Hướng dẫn về Quyên góp Thực phẩm”, hướng dẫn này 
nêu rõ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cho việc mua sắm, chế biến và phân phối thực phẩm quyên góp.61 

Tài liệu này cũng nêu rõ trách nhiệm cụ thể và khác biệt của các nhà tài trợ và tổ chức thu hồi thực phẩm, 
chẳng hạn như dán nhãn thực phẩm quyên góp, các biện pháp vệ sinh thực phẩm bắt buộc và các biện pháp 
tốt nhất về nhiệt độ và vận chuyển.62

nhãn ngày Tháng
Một nguyên nhân chính gây lãng phí thực phẩm và là rào cản đối với việc quyên góp thực phẩm là việc thải 
bỏ những thực phẩm không gây lo ngại về an toàn thực phẩm do nhãn ngày tháng—chẳng hạn như “bán 
trước”, “sử dụng trước” hoặc “tốt nhất trước”—được dán trên các mặt hàng thực phẩm. Ở nhiều quốc gia, 
nhiều nhà tài trợ và người tiêu dùng hiểu những nhãn ngày tháng như vậy là chỉ số về an toàn thực phẩm. 
Bất chấp cách hiểu này, đối với phần lớn các loại thực phẩm, nhãn ngày tháng chỉ độ tươi hoặc chất lượng 
hơn là độ an toàn, và ít loại thực phẩm nào có khả năng mang theo các bệnh do thực phẩm theo thời gian. 
Tuy nhiên, các nhà tài trợ và tổ chức thu hồi thực phẩm, vì thận trọng về trách nhiệm pháp lý về an toàn 
thực phẩm, có thể vứt bỏ thực phẩm sau khi hết hạn ngay cả khi thực phẩm hoàn toàn an toàn để tiêu dùng. 
Nhiều quốc gia cấm phân phối thực phẩm đã quá hạn sử dụng—cho dù nhãn ngày tháng chỉ ra độ an toàn 
hay chất lượng. Theo chính sách này, các nhà tài trợ và tổ chức thu hồi thực phẩm không có lựa chọn nào 
khác ngoài việc vứt bỏ thực phẩm đã quá hạn sử dụng.

Ở các quốc gia khác đã đo lường tác động của nhãn ngày, nghiên cứu cho thấy người tiêu dùng thường 
nhầm lẫn nhãn ngày với các chỉ số về an toàn hơn là chất lượng. Ví dụ, tại Vương quốc Anh, người tiêu dùng 
vứt bỏ khoảng 22% thực phẩm mà họ có thể đã ăn do nhầm lẫn về nhãn ngày.63 Tương tự, 84% người Mỹ báo 
cáo rằng họ vứt bỏ thực phẩm sau  “ngày hết hạn” do lo ngại về an toàn, ngay cả khi có nguy cơ tối thiểu về 
bệnh do thực phẩm tại thời điểm đó. 64Sự nhầm lẫn này xảy ra trong gia đình, nhưng nó cũng ảnh hưởng đến 
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thiện chí quyên góp của các doanh nghiệp thực phẩm, tạo ra sự kỳ thị đối với thực phẩm đã quá hạn trong 
số những người nhận thực phẩm quyên góp.

Quy định về ghi nhãn ngày tháng tại Việt Nam cũng góp phần gây ra sự nhầm lẫn, do đó làm suy yếu các nỗ 
lực khác nhằm giảm thiểu lãng phí thực phẩm. Chúng chủ yếu được điều chỉnh bởi Luật An toàn thực phẩm, 
trong đó yêu cầu tất cả các sản phẩm thực phẩm đóng gói sẵn phải có nhãn rõ ràng ghi rõ ngày hết hạn 
hoặc ngày “sử dụng trước” để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng,65 với các hình phạt cho hành vi không 
tuân thủ.66 Điều 44 yêu cầu thời hạn sử dụng của một mặt hàng thực phẩm phải được viết là “ngày hết hạn”, 
“sử dụng trước” hoặc “sử dụng tốt nhất trước”, nhưng không làm rõ thêm phương pháp lựa chọn thuật ngữ. 
“Ngày hết hạn” được định nghĩa là ngày đề cập đến thời gian sử dụng đã chỉ định, sau đó một sản phẩm 
không còn giữ được các đặc tính chất lượng vốn có của nó67 và do đó liên quan đến chất lượng của mặt hàng 
thực phẩm, chứ không phải độ an toàn của nó. Luật không bao gồm sự phân biệt giữa ngày an toàn và ngày 
chất lượng.68 Hơn nữa, như đã đề cập trước đó, việc sử dụng thực phẩm hoặc dược phẩm kém chất lượng 
hoặc đã hết hạn sử dụng cho mục đích từ thiện hoặc quyên góp là bị cấm.69

Do đó, không có hướng dẫn rõ ràng nào giúp xác định thực phẩm có còn an toàn để tiêu thụ hoặc quyên 
góp sau ngày hết hạn hay không, gây ra sự nhầm lẫn và lãng phí không đáng có cho người dân Việt Nam.70 
Nếu không làm rõ định nghĩa về “ngày hết hạn” để chuyển sang nhãn dựa trên an toàn hoặc đưa ra thuật ngữ 
thay thế để phân biệt ngày dựa trên chất lượng và ngày dựa trên an toàn, các tác nhân trong hệ thống thực 
phẩm sẽ cho rằng ngày ghi trên nhãn đề cập đến vấn đề an toàn và hậu quả là thực phẩm quá hạn không 
thể được quyên góp.

khuyến nghị chính sách ghi nhãn ngày

1. Áp dụng chương trình dán nhãn ngày kép để phân biệt rõ ràng giữa nhãn an 
toàn và nhãn chất lượng, đồng thời cho phép quyên góp thực phẩm sau khi 
ngày chất lượng đã qua.

Hệ thống ghi nhãn ngày tối ưu sẽ cung cấp một nhãn chuẩn để chỉ chất lượng và một nhãn khác để chỉ độ 
an toàn cho đến một ngày cụ thể. Mỗi loại thực phẩm sẽ mang một trong hai nhãn này, tùy thuộc vào việc 
thực phẩm có tăng nguy cơ an toàn sau ngày đó hay không. Chương trình ghi nhãn ngày này được khuyến 
nghị bởi Codex Alimentarius của Liên hợp quốc.71 Cụ thể, Codex Alimentarius khuyến nghị sử dụng “ngày sử 
dụng trước” hoặc “ngày hết hạn” để chỉ độ an toàn và “ngày sử dụng tốt nhất trước” hoặc “ngày chất lượng 
tốt nhất trước” để chỉ chất lượng.72 Các tiêu chuẩn cũng nêu rõ rằng luật pháp quốc gia nên yêu cầu thực 
phẩm chỉ có một nhãn ngày: nhãn dựa trên chất lượng hoặc nhãn dựa trên độ an toàn.73 

Gần đây, Luật chống lãng phí thực phẩm của Trung Quốc đã đưa ra hướng dẫn về ghi nhãn ngày trên thực 
phẩm, đưa ra hai thuật ngữ khác nhau để ghi nhãn ngày: “sử dụng tốt nhất trước (最佳食用日期)” để chỉ chất 
lượng và “hết hạn (保质日期)” để chỉ an toàn , bổ sung sắc thái cho thuật ngữ đơn lẻ trước đây được sử dụng 
cho “thời hạn sử dụng” (保质期).74 Việt Nam nên noi theo Trung Quốc—phù hợp với Codex Alimentarius —và 
áp dụng ngôn ngữ khuyến nghị là “sử dụng tốt nhất trước” và “sử dụng trước”. Chương trình dán nhãn này 
sẽ cung cấp sự chắc chắn hơn cho người tiêu dùng, nhà tài trợ thực phẩm và các tổ chức thu hồi thực phẩm 
về ý nghĩa của những ngày này và có thể làm giảm lượng thực phẩm bị vứt bỏ.

Nhiều quốc gia khác và bản thân ngành công nghiệp thực phẩm đang hướng tới hệ thống ghi nhãn ngày kép 
này vượt ra ngoài sự chứng thực toàn cầu của Codex Alimentarius về thông lệ này. Ví dụ, Liên minh Châu 
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Âu yêu cầu nhãn ngày trên bất kỳ sản phẩm thực phẩm nào chỉ sử dụng một trong hai nhãn tiêu chuẩn. “Sử 
dụng tốt nhất trước” là bắt buộc đối với các loại thực phẩm có nhãn ghi rõ chất lượng, trong khi “sử dụng 
trước” là bắt buộc đối với các loại thực phẩm có thể gây gia tăng rủi ro về an toàn sau ngày đó.75 Một số 
quốc gia thành viên EU đã ban hành hướng dẫn làm rõ tác động của những ngày này đối với việc quyên góp 
thực phẩm và một số quốc gia khác đã ban hành luật cho phép quyên góp sau ngày “sử dụng tốt nhất trước” 
nhưng không được sau ngày “sử dụng trước”.76 Diễn đàn Hàng tiêu dùng, một mạng lưới toàn cầu gồm 400 
công ty hàng tiêu dùng tại 70 quốc gia, cũng đã kêu gọi chuẩn hóa và áp dụng hệ thống ghi nhãn ngày kép 
với các cụm từ nhãn ngày chất lượng và ngày an toàn riêng biệt để phân biệt các loại thực phẩm.77

2. Thông qua nghị định cho phép quyên góp thực phẩm sau ngày hết hạn chất 
lượng.

Khi chính phủ chuẩn hóa nhãn ngày để phân biệt giữa nhãn chất lượng và nhãn an toàn, Chính phủ cần ban 
hành nghị định quy định rõ rằng thực phẩm đóng gói có thể được tặng sau ngày dựa trên nhãn chất lượng. 
Điều này sẽ đảm bảo rằng những người tặng thực phẩm thận trọng và các tổ chức thu hồi thực phẩm không 
hiểu nhãn ngày là một điều khoản an toàn và nhầm tưởng rằng thực phẩm không được tặng sau ngày dựa 
trên chất lượng.

Ví dụ, hướng dẫn của Trung Quốc khuyến khích quyên góp và bán thực phẩm gần ngày hết hạn với giá ưu 
đãi.78 Vương quốc Anh, nơi có hệ thống ghi nhãn ngày kép xác định rõ ràng ngày dựa trên chất lượng và an 
toàn, cũng cung cấp một mô hình cho Việt Nam để thực hiện các biện pháp thực hành tốt nhất được khuyến 
nghị. Các chính sách và hướng dẫn của họ về quyên góp thực phẩm nêu rõ rằng thực phẩm có nhãn ngày 
an toàn sẽ không được phân phối sau ngày đó để bán hoặc quyên góp, nhưng thực phẩm có nhãn ngày dựa 
trên chất lượng có thể được bán hoặc quyên góp sau ngày được ghi nhãn.79

Cho đến khi Chính phủ Việt Nam triển khai chương trình dán nhãn ngày kép, Chính phủ nên sửa đổi Luật An 
toàn thực phẩm hoặc thông qua một nghị định riêng để cho phép quyên góp một số loại thực phẩm không 
gây rủi ro về an toàn sau ngày ghi trên nhãn một cách rõ ràng. Ví dụ, để tăng cường an ninh lương thực 
thông qua việc quyên góp thực phẩm trong đại dịch COVID-19, chính phủ Costa Rica đã ban hành hướng 
dẫn này.80 Việc triển khai nghị định như vậy tại Việt Nam có thể được hỗ trợ bằng cách cung cấp hỗ trợ kỹ 
thuật cho các nhà bán lẻ, nhà sản xuất và các nhà tài trợ tiềm năng khác. Vì các bên liên quan đã quen với 
việc vứt bỏ thực phẩm sau khi hết hạn, nên cần phải xây dựng chương trình đào tạo và quy trình thủ tục 
mới để đảm bảo hàng hóa đã quá hạn chất lượng được chế biến an toàn cho các tổ chức thu hồi thực phẩm.

3. Thúc đẩy giáo dục và nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về ý nghĩa của 
nhãn ngày.

Do nhiều người tiêu dùng Việt Nam có thể hiểu nhầm nhãn ngày tháng như các chỉ số về an toàn, việc tăng 
doanh số bán, tiêu thụ hoặc quyên góp thực phẩm sau những ngày này sẽ đòi hỏi phải thay đổi hành vi. Giáo 
dục người tiêu dùng quốc gia sẽ rất quan trọng để thông báo cho các nhà tài trợ, tổ chức phục hồi thực 
phẩm và người tiêu dùng rằng ngày tháng trên một số loại thực phẩm không chỉ ra sự an toàn mà là độ tươi.

Các sáng kiến chung của khu vực công và tư nhân có thể giúp các bên liên quan hiểu rằng nhãn ngày không 
nên hạn chế việc quyên góp. Bất kỳ sự làm rõ hoặc chuẩn hóa nào đối với chế độ này, chẳng hạn như việc 
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đưa ra yêu cầu dán nhãn kép, cũng sẽ yêu cầu các chiến dịch giáo dục và nâng cao nhận thức trong số các 
nhà tài trợ, tổ chức phục hồi thực phẩm và người tiêu dùng về các diễn giải mới.

bảo vệ Trách nhiệM
Một rào cản đáng kể đối với việc quyên góp thực phẩm là nỗi sợ hãi của những người quyên góp rằng họ 
sẽ phải chịu trách nhiệm nếu ai đó bị bệnh sau khi tiêu dùng thực phẩm quyên góp. Nỗi sợ hãi này đặc biệt 
gia tăng khi luật hiện hành quy định về “trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt” (chẳng hạn: một nhà tài trợ hoặc 
tổ chức thu hồi thực phẩm không hành động cố ý hoặc có ý định gây hại vẫn có thể phải chịu trách nhiệm 
pháp lý và tài chính đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh). Các quốc gia khác, bao gồm Argentina, Brazil và 
Hoa Kỳ, đã thiết lập các biện pháp bảo vệ cho cả nhà tài trợ thực phẩm và các tổ chức thu hồi thực phẩm để 
hạn chế khả năng những tác nhân này phải chịu trách nhiệm về tác hại nói trên.

Hiện nay, Việt Nam chưa có luật “Người Samari nhân hậu” cụ thể bảo vệ những người tài trợ thực phẩm 
hoặc tổ chức thu hồi thực phẩm khỏi trách nhiệm dân sự hoặc hình sự phát sinh từ việc tài trợ thực phẩm. 
Tại thời điểm bài viết này được viết, chưa ghi nhận trường hợp nào mà nguyên đơn đưa ra khiếu nại dân sự 
chống lại nhà tài trợ hoặc nhà phân phối về thiệt hại do thực phẩm nhận miễn phí gây ra.81

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 19/2023/QH15 (CPL 2023) mới do Quốc hội ban hành ngày 20 
tháng 6 năm 2023 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.82 Luật này cung cấp một khuôn khổ để bảo 
vệ người tiêu dùng trước hàng hóa lỗi hoặc dịch vụ kém. Theo luật này, các doanh nghiệp phải chịu trách 
nhiệm về chất lượng và sự an toàn của sản phẩm của mình và vi phạm sẽ dẫn đến bồi thường cho bất kỳ 
thiệt hại nào do sản phẩm lỗi gây ra.83 Theo điều 34, thương nhân phải bồi thường trong trường hợp hàng 
hóa lỗi của mình gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người tiêu dùng , ngay cả khi họ không 
biết hoặc có lỗi về những khiếm khuyết đó.84 Theo mục đích của luật này, thương nhân bao gồm các nhà sản 
xuất, nhà nhập khẩu, tổ chức hoặc cá nhân đóng vai trò là trung gian thương mại cho sản phẩm hoặc những 
người trực tiếp cung cấp sản phẩm và hàng hóa cho người tiêu dùng.85 Điều quan trọng cần lưu ý là, theo 
luật, nếu không xác định được nhà sản xuất, nhà chế tạo, nhà nhập khẩu hoặc trung gian thì tổ chức hoặc 
cá nhân cung cấp trực tiếp sản phẩm cho người tiêu dùng sẽ phải bồi thường.86 

Điều 35 bao gồm một miễn trừ đối với trách nhiệm này nếu thương nhân có thể chứng minh rằng lỗi không 
thể được phát hiện bằng kiến thức khoa học hoặc kỹ thuật hiện có, hoặc nếu họ đã cung cấp cho người tiêu 
dùng thông tin đầy đủ (như được nêu trong điều 32 và 33) về lỗi nhưng người tiêu dùng vẫn cố tình sử dụng 
sản phẩm đó và gây ra thiệt hại.87

Các điều khoản trách nhiệm của luật bảo vệ người tiêu dùng cũng áp dụng cho các sản phẩm thực phẩm.88 
Các doanh nghiệp bán các mặt hàng thực phẩm phải đảm bảo rằng sản phẩm của họ an toàn và đáp ứng các 
tiêu chuẩn chất lượng được quảng cáo. Nếu một sản phẩm thực phẩm bị nhiễm bẩn hoặc không an toàn, 
người bán phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tác hại nào phát sinh từ việc tiêu dùng sản phẩm đó.89 Điều này 
bao gồm tất cả các dạng sản phẩm thực phẩm, dù đã qua chế biến, tươi sống hay các dạng khác.

Tuy nhiên, đối với các sản phẩm được tặng, người tặng chỉ chịu trách nhiệm nếu không thông báo cho 
người nhận về khiếm khuyết đã biết. Điều 461 của Bộ luật Dân sự xử lý các khiếm khuyết của tài sản được 
tặng.90 Mặc dù không đề cập cụ thể đến việc tặng thực phẩm, nhưng điều này yêu cầu rằng “người tặng” 
(người tặng) phải thông báo cho người nhận về bất kỳ khiếm khuyết nào trong quà tặng.91 Nếu người tặng 
không làm như vậy, họ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại gây ra cho người nhận; nếu người tặng 
không biết về khiếm khuyết của tài sản được tặng, họ không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.92 
Các chuyên gia pháp lý đã tham khảo ý kiến xác định rằng một ngân hàng thực phẩm sẽ được coi là “người 
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tặng” trong trường hợp này. Do đó, có vẻ như không có khả năng người tặng sẽ phải chịu trách nhiệm về bất 
kỳ tác động xấu nào, ngoại trừ các trường hợp cố ý.

Tuy nhiên, mối lo ngại về trách nhiệm pháp lý vẫn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà tài trợ do không 
chắc chắn về những tác động pháp lý trong trường hợp không may xảy ra vấn đề về an toàn thực phẩm.

khuyến nghị về chính sách bảo vệ Trách nhiệM

1. Ban hành luật “Người Samaritan nhân hậu” trên toàn quốc áp dụng cho việc 
quyên góp thực phẩm.

Để xua tan mọi lo ngại liên quan đến trách nhiệm pháp lý, chính phủ nên ban hành các văn bản pháp luật 
nhằm thiết lập các biện pháp bảo vệ trách nhiệm pháp lý rõ ràng cho các nhà tài trợ thực phẩm và các tổ 
chức thu hồi thực phẩm hành động thiện chí, tương tự như những biện pháp được cung cấp ở Argentina, 
Brazil và Hoa Kỳ. Ví dụ, Luật về chất thải thực phẩm và quyên góp của Brazil93 bảo vệ các nhà tài trợ thực 
phẩm và các tổ chức thu hồi thực phẩm khỏi trách nhiệm pháp lý trong trường hợp người thụ hưởng cáo 
buộc tác hại phát sinh từ thực phẩm quyên góp trừ khi người thụ hưởng chứng minh được thực phẩm có hại 
được cung cấp do hành vi ác ý.94 Thực phẩm đủ điều kiện “phù hợp” để quyên góp nếu đáp ứng ba tiêu chí: 
(1) Ngày hết hạn ghi trên thực phẩm chưa qua, và nếu có, thực phẩm đã được bảo quản trong điều kiện thích 
hợp theo hướng dẫn. (2) Tính toàn vẹn và an toàn của thực phẩm không bị ảnh hưởng. Và (3) thực phẩm phải 
giữ nguyên được các đặc tính dinh dưỡng và an toàn khi tiêu dùng, ngay cả khi thực phẩm có vẻ bị hư hỏng 
hoặc “không mong muốn về mặt thương mại”.95 Luật quy định rằng các nhà tài trợ có thể cung cấp thực 
phẩm cho người thụ hưởng trực tiếp (thông qua quyên góp trực tiếp) hoặc gián tiếp (thông qua trung gian 
như ngân hàng thực phẩm), và trách nhiệm pháp lý được giới hạn đối với cả nhà tài trợ và bất kỳ trung gian 
nào xử lý thực phẩm quyên góp.96 

Với các biện pháp bảo vệ trách nhiệm pháp lý được thiết lập trong luật, các nhà tài trợ thực phẩm và các tổ 
chức thu hồi sẽ có quyền bảo vệ rộng hơn, rõ ràng hơn, áp dụng cho các trường hợp tác hại chỉ phát sinh từ 
thực phẩm đáp ứng mọi quy tắc an toàn thực phẩm có liên quan. Tất nhiên, biện pháp bảo vệ trách nhiệm 
pháp lý này không phải là tuyệt đối và các nhà tài trợ thực phẩm và trung gian không nên được bảo vệ khỏi 
trách nhiệm pháp lý và tài chính nếu họ bị chứng minh là có hành vi cố ý hoặc cố ý sai trái hoặc bất cẩn khi 
xử lý thực phẩm trước khi giao.

chính sách Thuế
Giảm FLW mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho xã hội, vì nó giảm thiểu chi phí liên quan đến việc sản xuất 
và thải bỏ thực phẩm không bao giờ được tiêu dùng. Việc quyên góp thực phẩm cũng giúp giảm chi phí đói 
nghèo và kích thích nền kinh tế: các tổ chức phục hồi thực phẩm cung cấp việc làm hoặc tài trợ cho phát 
triển cộng đồng, và những người nhận thực phẩm quyên góp có thể dành nguồn tài chính có hạn cho các 
hàng hóa và dịch vụ cơ bản khác.

Tuy nhiên, việc quyên góp thực phẩm có thể tốn kém, vì những người quyên góp thực phẩm phải dành thời 
gian và tiền bạc để thu thập, đóng gói, lưu trữ và vận chuyển thực phẩm dư thừa trong khi có thể vứt bỏ mà 
không mất phí. Do đó, việc này thường sẽ dễ dàng và ít tốn kém hơn đối với nông dân, doanh nghiệp và cá 
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nhân khi vứt bỏ thực phẩm thay vì quyên góp. Một số quốc gia đã giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp 
các ưu đãi về thuế và xóa bỏ các rào cản tài chính đối với việc quyên góp thực phẩm.

CÁC ƯU ĐÃI THUẾ

Các ưu đãi về thuế có thể hỗ trợ đáng kể cho việc quyên góp thực phẩm và giúp giảm FLW. Ví dụ, các 
nhà tài trợ doanh nghiệp có thể có nhiều khả năng quyên góp thực phẩm dư thừa cho hoạt động phục 
hồi thực phẩm nếu họ nhận được khoản khấu trừ từ thiện để bù đắp chi phí vận chuyển và logistics. Việt 
Nam hiện không cung cấp bất kỳ khoản khấu trừ thuế hoặc ưu đãi nào cho việc quyên góp thực phẩm.

Tại Việt Nam, các khoản đóng góp cá nhân cho một số tổ chức từ thiện được chấp thuận có thể được 
khấu trừ khỏi thuế thu nhập cá nhân (PIT).97 Tuy nhiên, các khoản quyên góp và tặng phẩm—dù bằng 
hiện vật hay tiền mặt—là các khoản chi không được khấu trừ cho thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT) trừ 
khi chúng thuộc các danh mục hẹp, cụ thể (ví dụ: giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu khoa học, 
thiên tai hoặc nhà từ thiện).98 Vì không được đưa vào các danh mục đóng góp được khấu trừ thuế, nên 
thực phẩm được quyên góp tại Việt Nam không đủ điều kiện để được hưởng chế độ ưu đãi hoặc ưu đãi 
về thuế, một lĩnh vực đáng chú ý cần cải thiện theo các bên liên quan được phỏng vấn.

RÀO CẢN

Trong khi một số chương trình thuế có thể khuyến khích quyên góp thực phẩm, chúng cũng có thể là 
những biện pháp ngăn chặn tiềm tàng. Ở nhiều quốc gia, thuế giá trị gia tăng (VAT) tạo ra rào cản tài 
chính đối với việc quyên góp thực phẩm. VAT được đánh ở mọi giai đoạn của chuỗi cung ứng thông qua 
một loạt các khoản ghi nợ (VAT đầu ra) và ghi có (VAT đầu vào). VAT đầu ra là số tiền mà một doanh 
nghiệp sẽ tính cho việc bán hàng hóa của chính mình cho các doanh nghiệp hạ nguồn hoặc cho người 
tiêu dùng cuối cùng, trong khi VAT đầu vào là số tiền mà doanh nghiệp đó đã trả khi mua đầu vào hoặc 
nguyên liệu. Doanh nghiệp sẽ trừ VAT đầu vào mà mình đã trả cho sản phẩm từ VAT đầu ra khi bán sản 
phẩm và sau đó trả số dư cho chính phủ.99

Việt Nam có ba mức thuế VAT: 0%, 5% và 10% (mức thuế suất chuẩn), tùy thuộc vào chỉ định.100 Một số 
sản phẩm nông nghiệp được miễn hoàn toàn trong khi những sản phẩm khác thuộc loại giảm 5%, tùy 
thuộc vào nhu cầu của sản phẩm.101 

Điều 5 của Luật Thuế giá trị gia tăng quy định “sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi” cũng như các sản 
phẩm thủy sản nuôi và đánh bắt chưa qua chế biến hoặc sơ chế là đối tượng không chịu thuế, và điều 
8.2(g) quy định thực phẩm tươi sống ở mức thuế suất 5%.102 Tất cả các sản phẩm khác phải chịu mức thuế 
suất VAT 10%, mặc dù từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, thuế VAT áp dụng cho 
tất cả các loại thực phẩm khác tạm thời giảm từ 10% xuống 8%.103

Có vẻ như hoạt động quyên góp thực phẩm sẽ không bị đánh thuế VAT. Đối với các sản phẩm nông 
nghiệp miễn thuế, không cần tính thuế VAT đầu ra, nhưng thuế VAT đầu vào đã trả cho các giao dịch 
mua liên quan có thể được khấu trừ. Tuy nhiên, việc các nhà tài trợ có thể nhận tín dụng cho thực phẩm 
bị vứt bỏ có thể tạo ra gánh nặng kinh tế.

Mặc dù không có ai trong số các bên liên quan được phỏng vấn cho rằng VAT là một rào cản lớn đối với 
việc quyên góp thực phẩm, nhưng điều này vẫn có thể gây khó khăn cho các nhà tài trợ đã trả thuế VAT 
đầu vào cho sản phẩm mà cuối cùng không bán được để quyên góp, dẫn đến việc họ không thể được 
hoàn trả lại khoản tín dụng này.
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khuyến nghị chính sách Thuế

1. Bao gồm quyên góp thực phẩm vào danh mục đóng góp được khấu trừ thuế.

Quá trình quyên góp thực phẩm có thể gây ra chi phí cho doanh nghiệp liên quan đến vận chuyển, hậu cần 
và thời gian của nhân viên. Cả tổ chức tài trợ thực phẩm và tổ chức tiếp nhận đều phải gánh chịu chi phí 
liên quan đến việc lựa chọn thực phẩm khả thi để quyên góp, đóng gói, lưu trữ và vận chuyển. Trong nhiều 
trường hợp, nếu không có ưu đãi thuế đáng kể, các nhà tài trợ tiềm năng sẽ dễ dàng và ít tốn kém hơn khi 
gửi thực phẩm dư thừa đến bãi chôn lấp dưới dạng chất thải. Việc cung cấp khoản tín dụng thuế hoặc khấu 
trừ thuế có thể giúp bù đắp những chi phí này và tăng cường quyên góp thực phẩm.

Một số quốc gia đã thực hiện các ưu đãi thuế để khuyến khích quyên góp thực phẩm. Ví dụ, tại Hoa Kỳ, 
người nộp thuế quyên góp tài sản có thể mang lại cho họ thu nhập, bao gồm các sản phẩm thực phẩm, đủ 
điều kiện được khấu trừ thuế. Người nộp thuế Hoa Kỳ quyên góp thực phẩm đủ điều kiện được khấu trừ hai 
khoản: khấu trừ chung áp dụng cho tất cả các khoản đóng góp từ thiện và khấu trừ thuế nâng cao cho phép 
các khoản quyên góp thực phẩm đủ điều kiện được định giá cao gần gấp đôi so với mức khấu trừ chung.104 
Mức trần cho khoản khấu trừ này là 15% thu nhập, đóng vai trò là mức trần thông lệ tốt nhất khi thiết lập 
các ưu đãi thuế.105

Như đã nêu trước đây, tại Việt Nam, chỉ những khoản đóng góp, tặng cho thuộc một số danh mục cụ thể (ví 
dụ: giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu khoa học, thiên tai hoặc nhà từ thiện) mới được khấu trừ theo 
thuế TNDN.106 Để khuyến khích quyên góp thực phẩm nhiều hơn và giúp bù đắp các chi phí liên quan, nên 
thêm quyên góp thực phẩm hiện vật vào danh sách đóng góp được khấu trừ thuế.

2. Cung cấp tín dụng thuế cho hoạt động quyên góp thực phẩm và các hoạt động 
nhằm giảm FLW.

Trong khi khấu trừ thuế có thể khuyến khích quyên góp thực phẩm giữa một số nhà tài trợ doanh nghiệp 
nhất định, thì việc cung cấp tín dụng thuế cho các khoản quyên góp thực phẩm có nhiều khả năng khuyến 
khích quyên góp trong một nhóm lớn hơn các tác nhân trong chuỗi cung ứng. Một số doanh nghiệp và trang 
trại có thể không tạo ra đủ lợi nhuận chịu thuế ròng để được hưởng lợi từ khấu trừ thuế hoặc để bù đắp các 
chi phí liên quan đến việc phục hồi và quyên góp. So với khấu trừ thuế, giúp giảm thu nhập chịu thuế của 
người nộp thuế và xác định số tiền thuế phải trả, tín dụng thuế là khoản trừ trực tiếp bằng tiền mặt vào số 
thuế phải nộp.107 Tín dụng thuế được áp dụng đồng đều trên các khung thuế và do đó sẽ có tác động lớn hơn 
đối với các doanh nghiệp nhỏ, doanh thu thấp so với khấu trừ thuế.

Đã có tiền lệ tại Việt Nam về việc cấp tín dụng thuế cho các lĩnh vực cụ thể được chính phủ Việt Nam khuyến 
khích (“các lĩnh vực được khuyến khích” bao gồm bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe, công nghệ và năng 
lượng tái tạo).108 Chính phủ có thể lựa chọn giới hạn tổng tín dụng bằng cách đặt ra một tỷ lệ phần trăm trên 
giá trị thực phẩm quyên góp mà một doanh nghiệp có thể yêu cầu trong một năm thuế nhất định, có hoặc 
không có giới hạn về tổng số tiền đô la. Chính phủ cũng có thể giới hạn tín dụng chỉ dành cho các thực thể 
nhỏ hơn.
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chính sách ngăn chặn lãng phí Thực phẩM
Để giảm thiểu tác động môi trường của chất thải thực phẩm và hỗ trợ các nỗ lực đảm bảo an ninh lương 
thực, một số quốc gia thực thi các yêu cầu quyên góp thực phẩm hoặc áp dụng hình phạt tiền đối với thực 
phẩm được đưa đến bãi chôn lấp (thường được gọi là lệnh cấm chất thải hữu cơ hoặc thuế chất thải). Loại 
luật và chính sách này - được gọi là chính sách ngăn chặn chất thải thực phẩm - là một đòn bẩy vô cùng hứa 
hẹn để biến chất thải thực phẩm thành gánh nặng tài chính đối với những người tạo ra chất thải thực phẩm, 
ảnh hưởng tích cực đến hành vi kinh doanh và thúc đẩy các hệ thống thực phẩm bền vững.

Hiện tại, Việt Nam không có chính sách nào xử phạt lãng phí thực phẩm hoặc bắt buộc một số bên liên quan 
trong hệ thống thực phẩm quyên góp thực phẩm dư thừa, an toàn. Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam đã công 
khai hoan nghênh những nỗ lực lập pháp của Trung Quốc nhằm giảm thiểu lãng phí thực phẩm thông qua 
Luật chống lãng phí thực phẩm và có thể sẽ làm theo.109 Luật năm 2020 của Trung Quốc đã đưa ra các sáng 
kiến chống lãng phí thực phẩm trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống, thiết lập hệ thống quyên góp thực phẩm và 
xây dựng thêm các quy định để quản lý thực phẩm hết hạn, cùng với các chiến lược giảm thiểu lãng phí thực 
phẩm khác. Mặc dù luật này cung cấp khuôn khổ cho cả yêu cầu quyên góp và hình phạt đối với lãng phí 
thực phẩm, nhưng hiện tại vẫn chưa có yêu cầu cụ thể nào.110  

khuyến nghị chính sách ngăn ngừa lãng phí Thực phẩM

1. Áp dụng chính sách ngăn ngừa lãng phí thực phẩm trên toàn quốc, trong đó 
yêu cầu quyên góp thực phẩm dư thừa và/hoặc áp dụng hình phạt tiền đối 
với việc lãng phí thực phẩm khi thực phẩm đó vẫn còn phù hợp để con người 
tiêu dùng.

Việt Nam nên cân nhắc các biện pháp can thiệp chính sách khác nhau để ngăn chặn lãng phí thực phẩm 
về mặt tài chính và/hoặc yêu cầu quyên góp thực phẩm dư thừa vẫn phù hợp để con người tiêu thụ. Các 
luật này có thể áp dụng cho các đơn vị tạo ra lãng phí thực phẩm cụ thể (ví dụ: các doanh nghiệp có quy 
mô nhất định), theo quyết định của chính phủ. Để thể chế hóa điều này, luật có thể áp dụng yêu cầu quyên 
góp thực phẩm đối với bất kỳ mặt hàng thực phẩm nào được coi là an toàn để con người tiêu thụ. Ví dụ, các 
điều khoản có thể yêu cầu các nhà hàng, cửa hàng tạp hóa và các cơ sở khác bán thực phẩm bán lẻ hoặc bán 
buôn phải đóng gói và quyên góp tất cả các mặt hàng thực phẩm an toàn đã chế biến nhưng không được bán 
hoặc tiêu thụ. Theo cách này, luật sẽ cấm việc thải bỏ các loại thực phẩm nếu không sẽ phù hợp để quyên 
góp. Châu Âu có một số ví dụ về các yêu cầu như vậy. Tại Cộng hòa Séc, Luật số 180/2016 về thực phẩm và 
thuốc lá yêu cầu các nhà bán lẻ thực phẩm có siêu thị rộng hơn 400 mét vuông phải tham gia vào các hành 
động phân phối lại thực phẩm. Luật số 2016-138111 của Pháp về Chống lãng phí thực phẩm cũng yêu cầu các 
siêu thị rộng hơn 400 mét vuông phải thiết lập mối quan hệ với các tổ chức từ thiện có liên quan để quyên 
góp thực phẩm dư thừa.112 Yêu cầu quyên góp của Pháp đã được mở rộng cho các tổ chức cung cấp suất ăn 
công cộng/dịch vụ ăn uống tại cơ sở vào năm 2019113 và mức phạt cũng được tăng lên.114  

Hơn nữa, Việt Nam nên cân nhắc áp dụng hình phạt tiền đối với hành vi vứt bỏ hoặc tiêu hủy thực phẩm vẫn 
còn phù hợp cho tiêu dùng của con người. Một chính sách như vậy có thể bổ sung cho yêu cầu quyên góp 
thực phẩm hoặc tự nó có thể khiến việc quyên góp thực phẩm trở nên kinh tế hơn so với việc vứt bỏ thực 
phẩm. Ví dụ, chính phủ Ecuador cấm việc tiêu hủy thực phẩm vẫn còn phù hợp cho tiêu dùng của con người 
và đưa ra một hệ thống phân cấp các mục đích sử dụng thay thế như quyên góp, thức ăn chăn nuôi, sản xuất 

TRANG 16



năng lượng tái tạo và ủ phân.115 Luật áp dụng rộng rãi cho các tác nhân trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực 
phẩm và quy định các biện pháp trừng phạt đối với những bên không tuân thủ.116

Trợ cấp và ưu đãi của chính phủ
Các chương trình tài trợ và khuyến khích được tài trợ ở cấp quốc gia hoặc địa phương cung cấp một nguồn 
lực quan trọng khác cho các sáng kiến quyên góp thực phẩm. Điều này đặc biệt đúng ở các quốc gia mà 
các nhà tài trợ coi các ưu đãi về thuế là không đủ để bù đắp chi phí quyên góp, nơi thiếu cơ sở hạ tầng hạn 
chế các nỗ lực thu hồi thực phẩm hoặc nơi không có ưu đãi về thuế cho việc quyên góp thực phẩm. Ví dụ, 
các khoản tài trợ của chính phủ có thể giúp các nhà tài trợ thực phẩm và các tổ chức thu hồi thực phẩm có 
được các thiết bị và nguồn lực cần thiết để thu hồi, lưu trữ, chế biến và vận chuyển thực phẩm để quyên góp. 
Nguồn tài trợ của chính phủ cũng có thể hỗ trợ các sáng kiến mới và công nghệ mới nổi giúp việc quyên 
góp thực phẩm hiệu quả và bền vững hơn. Hiện tại, không có khoản tài trợ cụ thể nào của chính phủ hỗ trợ 
hoạt động quyên góp thực phẩm hoặc cơ sở hạ tầng tại Việt Nam.

khuyến nghị chính sách Tài Trợ và khuyến khích

1. Phát triển các cơ hội tài trợ của chính phủ cho cơ sở hạ tầng quyên góp thực 
phẩm.

Các chương trình tài trợ và khuyến khích được tài trợ ở cấp quốc gia hoặc địa phương cung cấp nguồn lực 
quan trọng cho các sáng kiến quyên góp thực phẩm, vì chi phí là rào cản chính ngăn cản các doanh nghiệp 
thực phẩm quyên góp. Cụ thể hơn, chi phí vận chuyển và lưu trữ, đặc biệt là chi phí vốn, là những khoản chi 
phí đáng kể mà các nhà sản xuất, nhà bán lẻ và nhà hàng cần phải vượt qua để quyên góp thực phẩm.

Theo đó, chính phủ Việt Nam nên thiết lập các chương trình tài trợ của chính phủ nhằm mục đích tạo ra cơ 
sở hạ tầng để giúp các tổ chức thu hoạch, lưu trữ, chế biến và vận chuyển thực phẩm dư thừa. Các khoản 
tài trợ phải đủ rộng để cho phép các tổ chức thu hoạch thực phẩm mua hoặc thuê phương tiện vận chuyển 
(ví dụ: xe tải lạnh) và cơ sở lưu trữ (ví dụ: nhà kho và cơ sở chế biến), trả lương cho nhân viên và tình nguyện 
viên, và tài trợ cho các hoạt động khác nhằm hỗ trợ hợp lý cho tổ chức trong việc cung cấp thực phẩm lành 
mạnh cho những cá nhân thiếu an ninh lương thực. Cung cấp hỗ trợ tài chính cho hậu cần quyên góp thực 
phẩm sẽ cho phép các tổ chức thu hoạch thực phẩm tăng cường đáng kể tác động của họ, giảm chi phí kinh 
tế và môi trường của chất thải thực phẩm và hỗ trợ những người có nhu cầu.

Hơn nữa, các cơ quan chính phủ có liên quan nên công khai các chương trình và tăng cường thu thập dữ 
liệu để đảm bảo nguồn tài trợ đến được các khu vực dễ bị tổn thương mà ở đó việc quyên góp thực phẩm là 
không khả thi.

Một số quốc gia có các chương trình tài trợ để khuyến khích phục hồi thực phẩm. Ví dụ, vào năm 2019, Bộ 
Nông nghiệp Argentina đã phát động một cuộc thi để cấp vốn không hoàn lại cho các giải pháp sáng tạo về 
thất thoát thực phẩm trong lĩnh vực làm vườn của quốc gia này.117 Chương trình Giảm thiểu Thất thoát và 
Lãng phí Thực phẩm Quốc gia của chính phủ quản lý khoản tài trợ này thông qua quan hệ đối tác với Ngân 
hàng Phát triển Liên Mỹ. Chính phủ Việt Nam có thể tạo ra một chương trình tài trợ tương tự để giúp các 
ngân hàng thực phẩm có được thiết bị và nguồn lực cần thiết để thu thập, lưu trữ, chế biến và vận chuyển 
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thực phẩm để quyên góp. Chính phủ cũng có thể cung cấp các khoản tài trợ để hỗ trợ các sáng kiến mới và 
công nghệ mới nổi giúp việc quyên góp thực phẩm hiệu quả và bền vững hơn.

2. Xây dựng các chương trình khuyến khích quyên góp thực phẩm thông qua 
việc ghi nhận và các lợi ích bổ sung.

Không phải mọi nỗ lực giảm FLW đều cần đến nguồn tài trợ của chính phủ. Chính phủ nên cân nhắc các 
phương pháp không tốn kém hoặc ít tốn kém để khuyến khích quyên góp thực phẩm và giảm lãng phí thực 
phẩm. Ví dụ, các doanh nghiệp rất nhận thức được danh tiếng của mình trước công chúng và cách điều đó 
có thể ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của họ. Nhiều doanh nghiệp coi việc công nhận và công khai hoạt động 
từ thiện của mình là một phần không thể thiếu trong chiến lược kinh doanh của họ.

Do đó, chính phủ nên thiết lập các chương trình công nhận với các yêu cầu rõ ràng, khách quan đối với các 
tác nhân trong hệ thống thực phẩm để được công nhận là những người ủng hộ cộng đồng quyên góp thực 
phẩm hoặc tạo ra các cách sáng tạo khác để giảm FLW. Ví dụ, bằng cách trao tặng chứng nhận ghi nhận cho 
các doanh nghiệp quyên góp thực phẩm dư thừa và quảng bá chúng thông qua trang web của Bộ Y tế, bộ có 
thể thúc đẩy nhiều doanh nghiệp quyên góp hơn là vứt bỏ thực phẩm dư thừa.
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PHẦN KẾT LUẬN

Hướng dẫn này xác định các luật, chính sách và chương trình hiện hành của Việt Nam liên quan đến FLW 
và quyên góp thực phẩm cũng như đưa ra các khuyến nghị phù hợp để cải thiện bối cảnh chính sách quyên 
góp thực phẩm. Trong khi chính quyền trung ương chủ yếu chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh lương thực 
và thúc đẩy các hệ thống thực phẩm bền vững, các tổ chức phục hồi thực phẩm hoạt động với tư cách tư 
nhân có thể cung cấp thêm mạng lưới an sinh xã hội. Mặc dù mức độ lãng phí thực phẩm ở Việt Nam vẫn ở 
mức cao, các nỗ lực nhằm hạn chế lãng phí quá mức và tăng quyên góp thực phẩm đang được tiến hành. Có 
cơ hội đáng kể để phản ánh thành công của Việt Nam trong việc giải quyết nạn đói và nghèo đói bằng cách 
tiếp cận hiệu quả để giảm thiểu FLW.

Để thúc đẩy tiến độ thực hiện các mục tiêu an ninh lương thực và lãng phí thực phẩm quốc gia của Việt 
Nam, việc xây dựng pháp luật nhằm giảm thiểu mọi trở ngại đối với việc quyên góp thực phẩm và cung cấp 
các ưu đãi quyên góp phù hợp—chẳng hạn như luật bảo vệ trách nhiệm pháp lý, chính sách thuế hỗ trợ, 
chính sách ngăn chặn lãng phí thực phẩm, trợ cấp và ưu đãi của chính phủ, hoặc các quy định và hướng dẫn 
làm rõ luật an toàn thực phẩm và luật ghi nhãn ngày áp dụng cho việc quyên góp thực phẩm—sẽ rất quan 
trọng. Hướng dẫn này cung cấp điểm khởi đầu để các nhà hoạch định chính sách, các bên liên quan trong 
khu vực tư nhân và xã hội dân sự có thể hiểu rõ hơn về các luật và chính sách hiện hành có liên quan đến 
việc quyên góp thực phẩm. Hướng dẫn này cũng đưa ra các khuyến nghị cụ thể và nền tảng cho đối thoại 
về phòng ngừa FLW và giá trị của việc thu hồi thực phẩm đối với an ninh lương thực, ổn định kinh tế và tính 
bền vững của môi trường của Việt Nam.

Các nhà tài trợ thực phẩm và các tổ chức phục hồi thực phẩm nên cân nhắc các luật, chính sách và vấn 
đề pháp lý được thảo luận trong Hướng dẫn này khi quyên góp thực phẩm hoặc phân phối thực phẩm cho 
những người có nhu cầu. Để hiểu rõ hơn về quy định về quyên góp thực phẩm tại Việt Nam, các nhà tài trợ, 
bên trung gian và các nhà hoạch định chính sách nên tìm hiểu các luật được nêu trong Hướng dẫn này và 
tìm kiếm thêm cố vấn pháp lý nếu cần.
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